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TỈNH SƠN LA
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 340/2010/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2010


NGHỊ QUYẾT
VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Nghị quyết phê chuẩn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2011; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2011 của tỉnh Sơn La như sau:

A. MỤC TIÊU
Tranh thủ thời cơ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, gắn với các yếu tố bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường và xuất khẩu; từng bước ổn định sản xuất và đời sống cho các hộ tái định cư dự án thủy điện Sơn La và các dự án thủy điện khác. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; bảo vệ môi trường sinh thái; chú trọng công tác giảm nghèo bền vững. Đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại, nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh phía Bắc Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tạo tiền đề phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
B. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU
1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 5.013 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2010. Cơ cấu GDP: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 37%; công nghiệp - xây dựng chiếm 26%; dịch vụ chiếm 37%.

2. Ổn định sản xuất và đời sống cho các hộ dân tái định cư các dự án thủy điện.

3. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu 40 triệu USD.

4. Tổng thu ngân sách nhà nước 5.140 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 1.275 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước 5.140 tỷ đồng.

5. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.200 tỷ đồng.

6. Mức giảm tỷ lệ sinh <0,5‰; dân số trung bình 1.130 nghìn người.

7. 100% số xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. 100% số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Triển khai phổ cập giáo dục mầm non.
8. Đào tạo nghề, chuyển giao, hướng nghiệp dạy nghề cho 9.000 người. Tạo thêm việc làm cho khoảng 15.600 người. Trong đó, xuất khẩu lao động 600 người.

9. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 22,5%.

10. Số giường bệnh/vạn dân: 20,5 giường.

11. Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi <5,8‰.

12. Tỷ lệ hộ nghèo(
) giảm 3%-4% so với năm 2010.

13. Tỷ lệ hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt 90%.

14. Tỷ lệ hộ gia đình được xem truyền hình 92,5%.

15. Tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 82,4%.

16. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 51%.

17. 100% xã, phường, thị trấn không phát sinh người nghiện ma túy mới, không trồng cây có chứa chất ma túy; Giữ vững 44 xã, 2.112 bản, tiểu khu, tổ dân phố, 939 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 206 trạm y tế, 738 trường học không có ma túy năm 2009 và 45 xã, 320 bản, tiểu khu, tổ dân phố, 03 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 01 trường học cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy năm 2009 thành đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy. Xây dựng tất cả các cơ quan, đơn vị đã cam kết đạt tiêu chuẩn không có ma túy năm 2010 hoàn thành năm 2011. Xây dựng tất cả các xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố còn tệ nạn ma túy năm 2010 đạt tiêu chuẩn không có ma túy hoặc cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy trong năm 2011.

C. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC

I. VỀ KINH TẾ

Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) năm 2011 đạt khoảng 5.013 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2010.

1. Về sản xuất nông - lâm nghiệp và phát triển nông thôn
Tập trung thâm canh, tăng vụ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng giống mới vào sản xuất nông nghiệp, gắn với đẩy mạnh sản xuất hàng hóa; hình thành các vùng nguyên liệu tập trung chuyên canh gắn với các cơ sở chế biến nhằm tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

- Sản xuất lương thực: Đẩy mạnh sản xuất lương thực theo quan điểm sản xuất hàng hóa; phấn đấu giảm dần diện tích cây lương thực trên đất dốc, phát triển các loại cây trồng theo quy hoạch, nhất là cây ngô. Ứng dụng rộng rãi các loại giống mới và quy trình canh tác tiên tiến, phấn đấu đạt sản lượng lương thực có hạt trên 60 vạn tấn.

- Về cây công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp có lợi thế theo hướng hình thành các vùng nguyên liệu chuyên canh, tập trung; ứng dụng giống mới có năng suất, chất lượng, đồng thời mở rộng quy mô một cách hợp lý, gắn với công nghiệp chế biến.
- Phát triển chăn nuôi: Phát triển toàn diện theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn với hình thành các cơ sở chế biến, giết mổ tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi trang trại quy mô hộ gia đình, mô hình trang trại chăn nuôi của doanh nghiệp.

- Sản xuất lâm nghiệp: Tăng cường bảo vệ, khôi phục và phát triển vốn rừng; thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển rừng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến lâm sản. Tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng trên cơ sở tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Nuôi trồng thủy sản: Khuyến khích khai thác diện tích mặt nước và tăng số hộ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản lồng bè, nhân rộng mô hình nuôi các loại thủy sản đặc sản có hiệu quả kinh tế cao.

- Xây dựng phát triển nông thôn mới: Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
(2010 - 2020). Tập trung rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung các nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên đầu tư cho các xã chọn thí điểm xây dựng mô hình đạt tiêu chí nông thôn mới đại diện cho các khu vực I, II, III, đảm bảo lộ trình đến năm 2015 có trên 55 xã đạt tiêu chí nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, gắn với làm tốt công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khu vực nông thôn. Tăng cường khuyến nông, khuyến công, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nhân dân về kỹ thuật canh tác, phương án sản xuất, đặc biệt là vùng tái định cư, vùng cao, biên giới. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và ổn định đời sống cho 1.105 bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

2. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tập trung các nguồn lực tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh: đẩy nhanh tiến độ hình thành khu công nghiệp Mai Sơn, các cụm công nghiệp Mộc Châu, Mường La và Phù Yên, gắn với khuyến khích và tạo điều kiện để các nhà đầu tư xây dựng, mở rộng và sớm đưa vào vận hành các nhà máy như: giầy da, may mặc, chế biến các sản phẩm từ bông, sản xuất các sản phẩm từ tre, sản xuất gạch không nung, luyện gang - thép, chế biến đồng, sản xuất cồn - rượu; phát triển mới các cơ sở chế biến nông, lâm sản, thực phẩm... Tiếp tục tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà máy xi măng lò quay tại Mai Sơn nhằm đảm bảo đi vào sản xuất từ quý II năm 2011; hoàn thành và phát điện 07 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất lắp đặt vào 88 MW.

Khai thác, phát huy hiệu quả của các cơ sở công nghiệp hiện có, gắn với đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng nhanh giá trị sản xuất thương mại, giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế và giá trị xuất khẩu các sản phẩm trên địa bàn. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp(
) đạt 2.105 tỷ đồng, tăng 41,9% so với năm 2010.

3. Phát triển các ngành dịch vụ
Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có thế mạnh và lợi thế so sánh. Phấn đấu tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2011 đạt 8.700 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2010.

- Thương mại: Mở rộng phát triển hệ thống chợ, nhất là hệ thống chợ dọc vùng lòng hồ dự án Thủy điện Hòa Bình và dự án Thủy điện Sơn La; thu hút đầu tư vào Trung tâm thương mại tại Chiềng Sinh, nâng cấp chợ trung tâm thành phố Sơn La, hình thành từ 2 đến 3 siêu thị và chợ đầu mối hàng nông sản tại các trung tâm cụm xã để tổ chức tốt việc tiêu thụ hàng hóa nông, lâm sản cho nông dân; khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ bán lẻ tại các xã vùng cao. Thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
- Du lịch: Tăng cường quảng bá du lịch, kết hợp với xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để từng bước hình thành cơ sở hạ tầng tại khu du lịch Mộc Châu và các vùng phụ cận để hướng tới hình thành khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra các tuyến du lịch.

- Vận tải: Cải thiện chất lượng phương tiện và dịch vụ trong các ngành vận tải, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phục vụ của các loại hình vận tải như: xe khách, xe buýt, taxi...

- Ngân hàng: Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, gắn với tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng của hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ tốt hơn việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương qua tài khoản.

- Bưu chính viễn thông: Tăng cường đầu tư, phát triển mở rộng mạng lưới, cơ sở hạ tầng viễn thông đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ các vùng kinh tế, các khu, cụm công nghiệp, các điểm du lịch. Đa dạng hóa dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng; nâng cao chất lượng phục vụ kết hợp với việc giảm chi phí, hạ giá thành. Mở rộng, gắn với nâng cao chất lượng mạng điện thoại di động và internet, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới.

4. Tài chính - tín dụng
- Thu ngân sách: Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, chống gian lận thương mại, trốn thuế. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu từ đất, nguồn thu ngân sách từ kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ.
- Chi ngân sách: Đảm bảo đúng Luật và dự toán, tập trung bố trí ngân sách để phục vụ tốt nhu cầu tăng trưởng kinh tế và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách.

- Đẩy mạnh huy động vốn trong dân để tạo nguồn vốn cho vay: Tăng cường cho vay để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là cho vay vốn trung hạn và dài hạn.

5. Đầu tư phát triển

Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội vào thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng hiệu quả và phát huy lợi thế của từng ngành hàng, từng sản phẩm.
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Tập trung vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường từ huyện đến xã bảo đảm đi được 4 mùa, đường đến bản; các dự án xây dựng, nâng cấp khu đô thị như: huyện lỵ Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh, khu hành chính mới Mộc Châu, trung tâm huyện Sốp Cộp, Mường La...

Lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư mới, nâng cấp trụ sở xã, kết hợp với xây dựng nhà công vụ, trước mắt ưu tiên cho các xã vượt kế hoạch trồng cây cao su, các xã vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn có cán bộ tăng cường từ cấp tỉnh, xã chưa có trụ sở hoặc trụ sở xuống cấp nghiêm trọng.

Tiếp tục tăng cường đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường và bổ sung thiết bị hiện đại cho các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện y học cổ truyền, các khoa đông y, nâng cấp và hoàn thiện các trạm y tế tuyến xã, các trung tâm y tế dự phòng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án bệnh viện tuyến huyện, các phòng khám đa khoa khu vực sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện việc xã hội hóa trong đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa. Đầu tư vốn để bảo tồn các công trình văn hóa, các di tích cách mạng, di tích lịch sử; tiếp tục đầu tư các công trình thể thao, các trung tâm huấn luyện thể dục, thể thao; các công trình thể thao cho đối tượng thanh thiếu niên.

II. NHIỆM VỤ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CÁC HỘ DÂN CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN
Tập trung tuyên truyền, vận động các hộ di chuyển tạm thuộc dự án thủy điện Sơn La đến nơi ở mới theo quy hoạch.

Đẩy nhanh việc giao đất sản xuất, tiến độ xây dựng các công trình, dự án như điện, nước, giao thông… các khu, điểm tái định cư, các tuyến đường liên xã, liên huyện; các dự án phát triển ngành nghề dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực. Tập trung hoàn thiện thủ tục để thanh toán, quyết toán các hợp phần đầu tư theo quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2107/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Sơn La.

Ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy điện.

III. VỀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI
1. Giáo dục - đào tạo
Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở, triển khai phổ cập giáo dục mầm non, Trung học phổ thông. Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, cơ sở vật chất cho các trường học, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến tiến độ Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012, đầu tư xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú...

Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo một cách toàn diện, coi trọng nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, đào tạo nhân tài phù hợp với nhu cầu của địa phương; giáo dục lý tưởng, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tiến tới xây dựng cơ chế tự đảm bảo chất lượng và các trường tiến hành tự đánh giá theo định kỳ.

2. Về công tác dân số, y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính.
Phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ. Tăng cường chỉ đạo, gắn với kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình y tế quốc gia, khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng; chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là HIV/AIDS và các loại bệnh nguy hiểm khác.

3. Văn hóa - thể thao

Phấn đấu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, sâu rộng, bền vững, toàn diện, tạo nét dáng tiêu biểu của nền văn hóa Sơn La trong vùng Tây Bắc vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, tạo nên đời sống tinh thần cao đẹp, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại". Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, các tổ chức xã hội, kinh tế, chính trị về tác dụng của luyện tập thể dục - thể thao, để việc luyện tập thể dục thể thao trở thành nhu cầu, thói quen của mỗi người dân.

4. Thông tin - truyền thông

Tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tuyên tuyền phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của tỉnh.
Tăng cường lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, chống sự xâm nhập các sản phẩm độc hại, văn hóa phản động, gây phương hại tư tưởng, đạo đức xã hội; nêu cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

5. Về công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, và giải quyết các vấn đề xã hội

Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc đời sống người có công với cách mạng, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người tâm thần, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cho vay vốn phát triển sản xuất, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TV ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn. Thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, gắn với cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Tiếp tục thực hiện Kết luận số 03-KL/TU ngày 07 tháng 01 năm 2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, trong đó tập trung vào công tác điều trị, cai nghiện, giải quyết việc làm gắn với quản lý các đối tượng sau cai nghiện. Ngăn chặn, triệt phá các tụ điểm tệ nạn ma túy. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ không để ma túy thẩm lậu qua biên giới. Đồng thời tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2011 - 2015.
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông và thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra.

Giải quyết có hiệu quả các vấn đề di dịch cư tự do, truyền học đạo trái phép, các tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân.

6. Khoa học và công nghệ
Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất và trong công tác quản lý điều hành. Khuyến khích nghiên cứu các đề tài khoa học có tính khả thi và mang lại hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa phương.

Triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin khoa học công nghệ, công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ.
IV. VỀ MÔI TRƯỜNG
Tiếp tục triển khai dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã; trước mắt triển khai tại các phường, thị trấn, các xã trọng điểm phát triển đô thị và tiếp nhận dân tái định cư.

Bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu các tác động đến môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về môi trường, xác định rõ việc gìn giữ và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Gắn nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội theo quan điểm phát triển bền vững. Đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các chương trình dự án đầu tư. Tập trung bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Đà và các khu bảo tồn thiên nhiên, từng bước khôi phục tài nguyên rừng.

V. ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo chương trình tổng thể về cải cách hành chính đã đề ra; trong đó tập trung vào việc hoàn thiện bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước các cấp; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết trong đầu tư, kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, bao gồm công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác.

Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng với chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
VI. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
Xây dựng, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn xung yếu, chủ động giải quyết có hiệu quả những nhân tố có thể gây mất ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Tăng cường quản lý và bảo vệ vững chắc an ninh biên giới với sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các lực lượng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Tiếp tục mở rộng, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là với các tỉnh Bắc Lào. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

D. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011

1. Nhóm giải pháp tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Gắn tốc độ tăng trưởng kinh tế với chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; cải cách thủ tục đầu tư, quy trình và các thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và có tính cạnh tranh cao, nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh của địa phương, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.
Kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh doanh, đấu thầu, quản lý và sử dụng đất đai... để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, công khai các quy hoạch, làm cơ sở để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh triển khai công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2010 và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, mở rộng các hình thức liên kết trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là đối với một số mặt hàng có lợi thế như cà phê, chè, tinh bột sắn, ngô, hoa, khoáng sản...

Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia hoạt động phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, chú trọng phát triển nhanh các loại hình dịch vụ chất lượng cao như: dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, tài chính ngân hàng, các loại hình bảo hiểm, thẻ ATM, các siêu thị, các hoạt động du lịch kết hợp văn hóa - sinh thái, du lịch hội thảo hội nghị...

Tranh thủ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, tạo điều kiện để nông dân được tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, văn hóa. Phát triển mạng lưới dịch vụ nông nghiệp ở nông thôn, hỗ trợ nông dân tiêu thụ và chế biến sản phẩm trên cơ sở hình thành hệ thống dịch vụ thương mại tiêu thụ nông sản hàng hóa. Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản sử dụng nguyên liệu và thu hút lao động tại chỗ.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu qủa hoạt động của loại hình kinh tế tập thể, các hình thức hợp tác, liên doanh liên kết theo mô hình liên kết "4 nhà", doanh nghiệp "bà đỡ". Đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học, kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công từ tỉnh đến cơ sở.

Xây dựng kế hoạch các bước thực hiện trong năm 2011, để đến 2015 hoàn thành được chỉ tiêu xây dựng 55 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đầu tư cho 1.105 bản đặc biệt khó khăn.
2. Nhóm giải pháp về huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng

Tập trung rà soát lại các cơ chế, chính sách, các quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhất là các chính sách đã ban hành nhưng đã hết hiệu lực thi hành để sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trước hết là cho khu vực đô thị và vùng dọc Quốc lộ 6, ưu tiên đầu tư cho các bản đặc biệt khó khăn. Tăng cường phân cấp mạnh trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, gắn với trách nhiệm quản lý của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đầu tư, xây dựng.
Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tất cả các khâu của quá trình đầu tư, từ quy hoạch, cho chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và bố trí kế hoạch vốn, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chống thất thoát, lãng phí và nâng cao chất lượng các công trình, dự án. Đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai các chương trình, dự án ngay từ những tháng đầu năm. Tiến hành điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án được ghi kế hoạch vốn nhưng chậm triển khai, khối lượng thực hiện và giải ngân thanh toán vốn đạt thấp, gắn với việc kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư về việc không hoàn thành tiến độ triển khai các chương trình, dự án.

Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chấm dứt tình trạng nhiều công trình có vốn nhưng không giải ngân được do không có mặt bằng để thi công. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng một số nhà thầu có năng lực kém nhưng vẫn được triển khai thực hiện các công trình, dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện chậm, chất lượng công trình không đảm bảo.

Tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện 8 dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2003 của Bộ Tài chính.
Thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ. Xử phạt các chủ dự án và cơ quan chủ quản không gửi báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư hoặc gửi báo cáo không đầy đủ thông tin như quy định.

3. Nhóm giải pháp về ổn định đời sống và sản xuất các hộ dân tái định cư

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Sơn La; rà soát và trình Chính phủ điều chỉnh, bổ sung những quy định còn bật cập, không phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tăng cường sự phối kết hợp trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án thành phần, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại các khu, điểm tái định cư. Tập trung chỉ đạo công tác quyết toán các dự án thành phần đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Phối hợp thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất sản xuất, hướng dẫn phát triển sản xuất ở các khu, điểm tái định cư, định hướng và hỗ trợ để nhân dân lựa chọn phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng phát triển các cây, con có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng vùng.

Củng cố và kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở tại các khu, điểm tái định cư. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xã, bản các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, hành chính nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Lập phương án để chủ động tiếp quản mặt bằng công trường xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La.

Xây dựng dự án "ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La" theo Thông báo số 301/TB-VPCP ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thiện và triển khai đề án "ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân tái định cư dự án thủy điện Hòa Bình".

4. Nhóm giải pháp về các lĩnh vực xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề bức xúc

Triển khai đồng bộ các chính sách nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, gắn với giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là cho người nghèo, lao động nông thôn. Triển khai xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế và các địa bàn kinh tế trọng điểm. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng của các nhà máy sản xuất công nghiệp, sản xuất nông, lâm nghiệp, đào tạo cán bộ sử dụng các thiết bị hiện đại, cán bộ y tế xã, bản, bác sỹ, giáo viên PTTH, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đào tạo nghề gắn với đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đào tạo nghề ngắn hạn cho thanh niên, lao động là người dân tộc, vùng tái định cư thủy điện Sơn La, các đối tượng là người tàn tật; đa dạng hóa các hình thức tập huấn, chuyển giao công nghệ; lựa chọn cán bộ có năng lực để cử đi đào tạo.

Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến tỉnh. Tăng cường đầu tư từ ngân sách, đồng thời xã hội hóa một cách phù hợp để huy động các nguồn lực vào phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ khám theo yêu cầu. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh và không có tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong các cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Quy hoạch đất cho các công trình thể dục thể thao, đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cho các địa phương, nhằm tạo ra các sân chơi, bãi tập phục vụ nhân dân luyện tập thể dục thể thao.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, giảm nghèo bền vững; lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án để tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, phát triển các trung tâm cụm xã, nâng cấp, xây dựng trụ sở xã gắn với nhà công vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ 1.105 bản đặc biệt khó khăn.

Bảo đảm thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục huy động và sử dụng sức mạnh của toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm giáo dục lao động tỉnh và các huyện, thành phố, thực hiện tốt chương trình quốc gia về phòng chống ma túy. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bổ sung trang thiết bị kiểm soát ma túy cho những địa bàn trọng yếu, ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Việt Nam - Lào. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động không để hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện, cây cần sa, đồng thời với hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Xây dựng xã, phường, tổ dân cư, bản làng, cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội, gắn với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tăng cường tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đề cao trách nhiệm và tăng cường sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, trường học và toàn xã hội trong việc đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.

5. Nhóm giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng
Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tập trung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch, công khai các quy trình, thủ tục hành chính.

Chuẩn bị và triển khai tốt việc kiện toàn tổ chức, cơ cấu, bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Cán bộ công chức, bảo đảm dân chủ và đề cao kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ. Quan tâm thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ, công chức, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát; chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa; đẩy mạnh việc phát hiện, điều tra, kết luận và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc, bất bình trong nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, nhất là đối với người đứng đầu. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Giải pháp về giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh giáo dục nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và phổ thông trung học; bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ an ninh, trật tự cho cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở.

Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh ngăn ngừa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tăng cường truy quét, trấn áp, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tham nhũng.

Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên trách với các ngành, các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; nhất là trong đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng và tổ chức diễn tập phương án đối phó với các tình huống khủng bố, phá hoại, gây rối, gây bạo loạn...

Giải quyết triệt để, kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, nhằm tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tự do, dân chủ để phá hoại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, đặc biệt là với các tỉnh Bắc Lào. Tăng cường quản lý và bảo vệ biên giới, xây dựng củng cố hệ thống đường tuần tra biên giới, hệ thống đồn, trạm biên phòng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tăng dầy và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh, các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo điều hành, phối kết hợp, cải tiến phương pháp tổ chức thực hiện đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND; HĐND các huyện, thành phố Sơn La; xã, phường, thị trấn giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền và động viên mọi tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh.

3. Hội đồng nhân dân kêu gọi nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc Quốc Hội;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Kinh tế Quốc hội;
- Ủy ban dân tộc Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu của UBTV Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT. Huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT. Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo, Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450b.
	CHỦ TỊCH




Thào Xuân Sùng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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(�) Theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015.


(�) Theo giá so sánh 1994.
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		HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                          Biểu số 01

CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

		(Kèm theo Nghị quyết số 340/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện năm 2009		Năm 2010				Kế hoạch năm 2011		So sánh (%)

										Kế hoạch		Ước
 thực hiện				ƯTH năm 2010/2009		KH năm 2011/Ước TH 2010

		A		B		Giường bệnh		1		2		3		4		5=3/1		6=4/3

		I		CHỈ TIÊU KINH TẾ

		1		Tổng giá trị gia tăng (giá năm 1994)		Tỷ đồng		3,880		4,440		4,377		5,013		112.8		114.5

				- Nông, lâm nghiệp, thủy sản		"		1,410		1,390		1,362		1,443		96.6		105.9

				- Công nghiệp - xây dựng		"		1,028		1,300		1,226		1,575		119.3		128.5

				- Dịch vụ		"		1,443		1,750		1,790		1,995		124.0		111.5

		2		Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành)		Tỷ đồng		11,625		13,740		13,890		16,033		119.5		115.4

				- Nông, lâm nghiệp, thủy sản		"		5,068		5,360		5,558		5,855		109.7		105.3

				- Công nghiệp - xây dựng		"		2,711		3,300		3,254		4,193		120.0		128.9

				- Dịch vụ		"		3,846		5,080		5,079		5,985		132.1		117.8

				- Giá trị gia tăng bình quân đầu người		Triệu đồng		10.7		12.4		12.5		14.2		116.9		113.1

		3		Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành)

				- Nông, lâm nghiệp, thủy sản		%		43.6		39		40		37

				- Công nghiệp - xây dựng		"		23.3		24		23.4		26

				- Dịch vụ		"		33.1		37		36.6		37

		4		Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo thành phần kinh tế (giá  hiện hành)												- 0		- 0

				- Kinh tế nhà nước		%		34		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				- Kinh tế ngoài nhà nước		"		65		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài		"		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		4		Giá trị sản xuất (giá năm 1994)		Tỷ đồng		7,539		8,787		8,608		10,474		114.2		121.7

				- Nông, lâm nghiệp, thủy sản		"		2,015		2,027		1,946		2,133.0		96.6		109.6

				- Công nghiệp - xây dựng		"		3,384		4,190		4,021		5,385.0		118.8		133.9

				- Dịch vụ		"		2,140		2,570		2,641		2,955.5		123.4		111.9

		5		Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn		Tỷ đồng		6,315		7,500		7,846		8,700		124.3		110.9

		6		Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn		Triệu USD		1.678		10		2.691		5		160.4		185.8

				Trg ®ã: XuÊt khÈu §Þa ph­¬ng (qu¶n lý)		"		1		- 0		2		- 0		122.5		- 0

		7		Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn		"		34.71		37		38		40		109.5		105.3

				Trg ®ã: NhËp khÈu §Þa ph­¬ng (qu¶n lý)		"		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		8		Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn		Tỷ đồng		4,145		3,992.7		4,488		5,140.2		108.3		114.5

				- Thu thuế xuất, nhập khẩu		Tỷ đồng		- 0		- 0		- 0		- 0

				- Thu trên địa bàn		"		671		765		850		1,275		126.7		150.0

				Trong đó:

				+ Thu từ kinh tế Trung ương		Tỷ đồng		175		215		225		225		128.7		100.0

				+ Thu quốc doanh ĐP		"		17		19		19		20		111.8		105.3

				+ Thu ngoài quốc doanh		"		175		210		239		305		136.3		127.9

				+ Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		"		31		40		20		17		64.5		85.0

				- Ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương		Tỷ đồng		3,295		3,071		3,477		3,865		105.5		111.2

		9		Chi ngân sách địa phương		Tỷ đồng		3,650		3,992.7		4,305		5,140.2		117.9		119.4

				Trong đó:

				- Chi XDCB		"		224		224		224		225		100.0		100.6

				- Chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc		"		1,220		1,270		1,465		1,520		120.1		103.8

				- Chi cho sù nghiÖp y tÕ		"		365		434		485		495		132.9		102.1

				- Chi cho sù nghiÖp khoa häc c«ng nghÖ		"		12		12		13		13		108.7		102.0

				- Chi cho qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc		"		265		243		280		275		105.5		98.4

		10		Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn		Tỷ đồng		13,294		15,506.7		14,486		16,200		109.0		111.8

				- Trung ương quản lý		"		5,805		6,000		5,992		5,500		103.2		91.8

				- Địa phương quản lý		"		7,489		9,506.7		8,494.3		10,700		113.4		126.0

		II		CHỈ TIÊU XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

		1		Dân số trung bình		Nghìn người		1,083.7		1,107.6		1,107.6		1,130		102.2		102.0

				- Tốc độ tăng dân số tự nhiên		%		1.30		1.25		1.25		1.20

				- Mức giảm tỷ lệ sinh		‰		0.70		0.60		0.60		0.50

		2		Số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm		người		14,000		14,800		14,800		15,600		105.7		105

		3		Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động		%		23.5		25		25		27

		4		- Số giường bệnh/10.000 dân		Giường bệnh		17.9		17.52		17.52		20.5		97.9		117.0

		5		Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi		‰		10.26		9.7		9.7		9.7

		6		Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi		‰		5.8		5.6		5.8		5.8

		7		Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng		%		24.6		23.2		23.5		22.5

		8		Tỷ suất chết mẹ/ 100.000 trẻ đẻ sống		Người		14.87		<14		14		14

		8		Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em		Số xã, phường, thị trấn		52		70		- 0		- 0		- 0		- 0

		9		Số hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn (2006-2010)		Hộ		62,855		54,182		54,727		48,641

		10		Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn(2006-2010)		%		29.0		25.0		25.0		22.0

				Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn (2011-2015)		%								Giảm 3% - 4%

		11		Tỷ lệ che phủ rừng		%		48.0				49.9		Trên 51%

		12		Tỉ lệ chất thải rắn được xử lý		%		20		25		25		30

		13		Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh		%		74		78.5		78.5		82.4

				- Khu vực nông thôn		%		71		75		75		78

		14		Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt		%		80.89		85		85		90

		15		Tỷ lệ hộ dân xem được Đài Truyền hình Việt Nam		%		90		95		92		92.5

		16		Tỷ lệ hộ dân nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam		%		95		99		95		95.5

		17		Số điện thoại/100 dân		Thuê bao		83.62		136.7		111.7		136.2

		18		Số thuê bao Internet/100 dân		"		1.72		5.1		2.14		2.84

		19		Số hộ di dân tái định cư Thủy điện Sơn La		Hộ				1.096 (Hoàn thành)

		20		Tỷ lệ gia đình văn hóa		%		65		70		70		72

		21		Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao		"		14		15		15		16

		22		Tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi		"		97.6		98.1		99.5		100

				Tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập THCS		"		99		99.5		99.5		100

		23		100% xã, phường, thị trấn không phát sinh người nghiện ma túy mới, không trồng cây có chứa chất ma túy; Giữ vững 44 xã, 2.112 bản, tiểu khu, tổ dân phố, 939 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 206 trạm y tế, 738 trường học không có ma tuý năm 2009 và 45 xã, 320 bản, tiểu khu, tổ dân phố, 03 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 01 trường học cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về mua túy; Xây dựng tất cả các cơ quan, đơn vị đã cam kết đạt tiêu chuẩn không có ma túy năm 2010 hoàn thành năm 2011; Xây dựng tất cả các xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố còn tệ nạn ma túy năm 2010 đạt tiêu chuẩn không có ma túy hoặc cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy.
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		HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                      Biểu số 02
CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU

		(Kèm theo Nghị quyết số 340/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện năm 2009		Năm 2010				Kế hoạch năm 2011		So sánh (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện				Ước TH 2010/TH 2009		KH năm 2011/Ước TH 2010		ƯTH so với KH

		A		B		C		1		2		3		4		5=3/1		6=4/3

		A		Nông, lâm, thủy sản

		1		Giá trị sản xuất

				Giá cố định 1994		Tỷ đồng		2,014.8		2,027.3		1,946.3		2,133		96.6		109.6		96.0060178563

				Giá hiện hành		Tỷ đồng		7,183.7		8,588.9		7,861.0		9,877		109.4		125.6		91.5251079882

				- Nông nghiệp		"		6,294.9		7,369.8		6,775.0		8,316		107.6		122.7		91.9290889848

				+ Trồng trọt		"		4,536.7		5,262.0		4,742.5		5,350		104.5		112.8		90.1271379704

				+ Chăn nuôi		"		1,717.6		2,028		1,960.0		2,245		114.1		114.5		96.6469428008

				- Lâm nghiệp		"		717.3		1,012.4		898.1		1,025		125.209		114.1		88.7139470565

				- Ngư nghiệp		"		171.5		206.7		187.9		335		109.6		178.3		90.8950169328

		2		Sản phẩm chủ yếu																0

				- Sản lượng lương thực có hạt		Nghìn tấn		667.1		644.8		569.97		634.0		85.4		111.2		88.3943858561

				+ Thóc		"		152.8		144.3		146.9		146.8		96.2		99.9		101.8295218295

				+ Ngô		"		514		501		423		488		82.3		115.3		84.5154845155

				- Cà phê nhân		Tấn		4,456		3,840		4,760		4,800		106.8		100.8		123.9583333333

				- Chè búp tươi		"		23,195		24,400		23,280		28,125		100.4		120.8		95.4098360656

				- Đỗ tương		"		10,057		12,000		9,634		13,000		95.8		134.9		80.2833333333

				- Mía cây		Nghìn tấn		175,037		203,000		174,570		211,840		99.7		121.3		85.9950738916

				- Sản lượng quả các loại		Tấn		65,621		47,850		64,943		74,140		99.0		114.2		135.7220480669

		3		DT một số cây trồng chủ yếu																0

				- Lúa cả năm		"		45,957		43,000		44,841		42,430		97.6		94.6		104.2813953488

				+ Lúa mùa		"		16,600		16,200		16,500		15,900		99.4		96.4		101.8518518519

				+ Lúa đông xuân		"		9,520		9,400		9,491		9,030		99.7		95.1		100.9680851064

				+ Lúa nương		"		19,837		17,400		18,850		17,500		95.0		92.8		108.3333333333

				- Ngô		"		132,110		130,000		132,815		120,830		100.5		91.0		102.1653846154

				- Cà phê		"		3,625		3,750		3,969		4,500		109.5		113.4		105.84

				- Chè		"		4,159		4,500		4,107		4,300		98.7		104.7		91.2666666667

				- Cây mía		"		3,283		3,500		3,265		3,500		99.5		107.2		93.2857142857

				- Cây sắn		"		22,336		20,000		22,643		20,800		101.4		91.9		113.215

				- Cây đậu tương		"		7,522		10,000		7,648		10,000		101.7		130.8		76.48

				- Cây ăn quả		"		22,384		23,500		22,252		23,420		99.4		105.2		94.6893617021

				- Cây cao su		"		3,985		6,979		5,399		9,885		135.5		183.1		77.3606533887

				Trong đó: trồng mới				1,787		3,000		1,414		3,300		79.1		233.4		47.1333333333

				- Cỏ chăn nuôi		"		1,584		2,200		2,200		2,400		138.9		109.1		100

		4		Lâm nghiệp

				- Trồng mới rừng tập trung		ha		4,614		4,750		5,521		4,500		119.7		81.5		116.2315789474

				+ Rừng phòng hộ và rừng đặc dụng		ha		2,932		2,750		3,545		2,500		120.9		70.5		128.9090909091

				+ Rừng sản xuất		"		1,682		2,000		1,976		2,000		117.5		101.2		98.8

				- Trồng cây phân tán		Triệu cây		0.408		1.00		0.3		1.00		73.5		333.3		30

				- Bảo vệ rừng		nghìn ha		583		594.4		587		733.8		100.7		125.0		98.7441856553

				- Khoanh nuôi rừng tái sinh		nghìn ha		175.6		180		179.189		180		102.0		100.5		99.5494444444

		5		Chăn nuôi																0

				- Tổng đàn trâu		Nghìn con		162.46		166.00		168.92		172.96		104.0		102.4		101.7590361446

				- Tổng đàn bò		"		176.48		181.70		186.55		192.19		105.7		103.0		102.668684645

				+ Bò sữa		"		5.1		5.0		6.4		6.5		124.6		101.6		128

				- Tổng đàn lợn		"		481.8		500.0		497.97		514.7		103.4		103.4		99.5934

				- Tổng đàn ngựa		"		18.5		19.5		18.60		19.2		100.5		103.1		95.3846153846

				- Tổng đàn dê		"		136.3		160.0		140.7		145.3		103.2		103.3		87.938125

				- Gia cầm các loại		Triệu con		4.5		6.0		4.78		5.1		106.3		106.7		79.6666666667

				- Sản lượng																0

				+ Thịt hơi các loại		Nghìn tấn		35.0		34		35.92		35.6		102.7		99.0		105.65

				+ Sản lượng sữa tươi				16.9		13.5		22.63		23.5		134.0		103.8		167.6296296296

		6		Thủy sản																0

				- Diện tích nuôi trồng		Ha		2,549		2,600		2,498		2,600		98.0		104.1		96.0769230769

				- Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản		Nghìn tấn		4.94		6.00		4.95		6.00		100.1		121.3		82.45

				Trong đó: Sản lượng đánh bắt		Nghìn tấn		0.66		0.90		0.68		0.90		103.6		131.6		76

		b		Công nghiệp																0

		1		Giá trị sản xuất																0

				- Giá cố định năm 1994		Tỷ đồng		1,178.9		1,500.0		1,483.6		2,105.0		125.9		141.9		98.9066666667

				- Giá hiện hành		Tỷ đồng		2,406.7		3,200.0		3,425.0		4,872.0		142.3		142.2		107.03125

		2		Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu																0

				- Bê tông trộn sẵn		Nghìn tấn		248.8		150.0		190.0		100.0		76.4		52.6		126.6666666667

				- Xi măng		"		96.3		150.0		116.1		650.0		120.5		559.9		77.4

				- Gạch nung		Triệu viên		131.6		200.0		160.0		210.0		121.6		131.3		80

				- Đường chưa luyện		Nghìn tấn		10.2		15.0		12.0		18.0		117.4		150.0		80

				- Chè xanh nguyên chất các loại		Tấn		3,773		5,000		3,900		5,000		103.4		128.2		78

				- Trang in		Triệu tr.		1,798		2,000		2,000		2,500		111.2		125.0		100

				- Bia		Nghìn lít		225		200		260		200.0		115.6		76.9		130

				- Sữa tươi thanh trùng		"		28.9		26.0		46.9		32.0		162.5		68.2		180.3846153846

				- Nước máy thương phẩm		Triệu m3		7.995		8.0		8.7		10.0		108.8		114.9		108.75

				- Điện phát ra		Tr.kwh		91		800		250		800		274.7		320.0		31.25

				- Quặng kim loại		Tấn		50		200		100		200		200.0		200.0		50

		c		Dịch vụ																0

		1		Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành)		Tỷ đồng		5,524.1		7,139		7,258.8		8,185		131.4		112.8		101.6792684825

		2		Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội (giá hiện hành)		Tỷ đồng		6,314.5		7,500		7,846.3		8,700		124.3		110.9		104.6173333333

		2		Doanh thu ngµnh dÞch vô (gi¸ hiÖn hµnh)		"										- 0		- 0		0

				Trong ®ã:				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0

				- Tµi chÝnh - ng©n hµng		"		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0

				- VËn t¶i		"		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0

				- Kh¸ch s¹n - nhµ hµng - dÞch vô du lÞch		"		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0

		3		Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:																0

				- Cà phê		Tấn		2,000		3,000		3,000		3,000		150.0		100.0		100

				- Chè		"		500		500		500		750		100.0		150.0		100

				- Gạo		"		12,000		15,000		15,000		15,000		125.0		100.0		100

				- Ngô		"		13,000		13,000		13,000		14,000		100.0		107.7		100

				- Quặng kim loại		"								100,000

				- Xi măng		"								700

		4		Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:																0

				- Gỗ		m3		567		- 0		120		150		21.2		125.0		0

				- Hộp giấy, bao bì sữa		1000 hộp		202,680		- 0		307,266		350,000		151.6		113.9		0

				- Cỏ anphapha		Tấn		711		- 0		1,500		1,700		211.0		113.3		0

				- Thiết bị sản xuất sữa		1000 USD		1,645		- 0		4,069				247.4				0

				- Máy, thiết bị chăm sóc chè		"		72		- 0		69				95.8				0

				- Động cơ thủy điện		Triệu USD		11,416		- 0		23,129				202.6				0

				- Hàng hoá khác				540		- 0		550				101.9				0

		D		Chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp																0

		1		Số doanh nghiệp thành lập mới		DN		235		240		250		280		106.4		112.0		104.1666666667

		2		Tổng số hợp tác xã		HTX		220		230		240		260		109.1		108.3		104.347826087

				Trong đó: thành lập mới		HTX		15		20		20		20		133.3		100.0		100

				Ghi chó: (1) Bao gåm thu nhËp tõ HTX, tæ hîp t¸c vµ tõ ho¹t ®éng kinh tÕ riªng cña x· viªn, thµnh viªn ®­îc HTX, tæ hîp t¸c phôc vô
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		HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                      Biểu số 03
CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

		(Kèm theo Nghị quyết số 340/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện năm 2009		Năm 2010				Kế hoạch năm 2011		So sánh (%)

										Kế hoạch		Ước
 thực hiện				Ước TH 2010/TH 2009		KH  2011/Ước TH 2010

		A		B		C		1		2		3		4		5=3/1		6=4/3

		1		§¬n vÞ hµnh chÝnh

		-		Sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh (thÞ x·, quËn, huyÖn)		®¬n vÞ

				Trong ®ã:

		+		HuyÖn miÒn nói khã kh¨n, vïng s©u, vïng xa		®¬n vÞ

		+		HuyÖn vïng cao, h¶i ®¶o		®¬n vÞ

		+		HuyÖn biªn giíi		®¬n vÞ

		+		HuyÖn míi chia t¸ch, thµnh lËp míi		®¬n vÞ

		-		Sè x· míi t¸ch lËp		®¬n vÞ

		1		Đơn vị hành chính

				- Số đơn vị hành chính (huyện, thành phố)		Đơn vị		11		12		12		13		109.1		108.3

				- Huyện biên giới		"		5		5		5		5		100.0		100.0

				- Huyện mới chia tách, thành lập mới		"		-		-		-		1

				- Số xã mới chia tách, thành lập mới		Xã		-		-		-		-

		2		Giảm nghèo

				- Tổng số hộ toàn tỉnh		Hộ		216,740		216,728		218,907		221,096		101.0		101.0

				- Số hộ thoát khỏi nghèo trong năm		Hộ		7,670		7,800		7,900		8,100		103.0		102.5

				- Số hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn (2006-2010)		"		62,855		54,182		54,727		48,641		87.1		88.9

				- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn (2006-2010)		%		29.0		25.0		25.0		22.0

				- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn (2011-2015)		%								Giảm 3%-4%

		3		Cung cấp các dịch vụ CSHT thiết yếu

				- Tổng số xã toàn tỉnh		xã		206		206		206		206		100.0		100.0

				Trong đó: số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135)		xã		88		90		90		90		102.3		100.0

				-  Tỷ lệ số xã có đường ô tô đến trung tâm		%		99.5		100		100		100

				- Tỷ lệ số xã có trạm y tế		%		100.0		100		100		100

				Trong đó: Xã đạt chuẩn y tế quốc gia		trạm		50		70		56		70		112.0		125.0

				- Tỷ lệ xã có trường tiểu học, mẫu giáo, nhà trẻ		%		100		100		100		100

				- Tỷ lệ số xã có bưu điện văn hoá xã		%		74.3				74.3		74.3

				- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt		%		80.89		85		85		90

				- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh		%		74		78.5		78.5		82.4

		4		Tạo việc làm

				- Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động		Người		598,940		613,740		617,201		635,832		103.0		103.0

				- Tổng số lao động có việc làm mới trong năm		"		14,000		14,800		14,800		15,600		105.7		105.4

				- Tỷ lệ lao động trong độ tuổi chưa  có việc làm ở khu vực thành thị		%		4.6		4.5		4.5		4.4

				- Tỷ lệ thời gian sử dụng lao động  của lực lượng lao động trong độ tuổi ở nông thôn		"		80.2		86		86		88

				- Số lao động xuất khẩu trong năm		Người		104		800		300		600		288.5		200.0

		5		Giáo dục và đào tạo

				- Tổng số học sinh đầu năm học		Học sinh		273,711		293,893		286,971		298,516		104.8		104.0

				+ Mẫu giáo		"		53,548		57,912		60,245		62,985		112.5		104.5

				+ Tiểu học		"		106,489		110,917		111,740		115,853		104.9		103.7

				+ Trung học cơ sở		"		76,589		78,030		74,842		75,364		97.7		100.7

				+ Trung học phổ thông		"		29,945		38,680		31,995		35,714		106.8		111.6

				+ Phổ thông dân tộc nội trú		"		3,115		3,120		3,331		3,600		106.9		108.1

				+ Bổ túc		"		4,025		5,234		4,818		5,000		119.7		103.8

				- Tổng số học sinh là dân tộc thiểu số		Học sinh		225,427		250,150		207,096		213,478		91.9		103.1

				+ Mẫu giáo		"		43,993		57,912		45,012		45,141		102.3		100.3

				+ Tiểu học		"		93,462		96,919		78,938		79,992		84.5		101.3

				+ Trung học cơ sở		"		65,514		65,545		59,470		61,205		90.8		102.9

				+ Trung học phổ thông		"		22,458		29,774		23,676		27,140		105.4		114.6

				- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo		%		82.3		98		91.5		93.4

				- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi		%

				+ Tiểu học		"		99.4		100		99.5		99.8

				+ Trung học cơ sở		"		92		94		94		94.7

				+ Trung học phổ thông		"		80		80		82		85

				- Số xã đạt chuẩn tiểu học đúng độ tuổi		Xã		201		202		205		206		102.0		100.5

				- Số xã đạt phổ cập trung học cơ sở		"		201		206		206		206		102.5		100.0

				- Tỷ lệ xã đạt phổ cập THCS		%		99		99.5		99.5		100

				- Số huyện đạt phổ cập THCS		Huyện		11		11		11		11		100.0		100.0

				- Tỷ lệ huyện đạt phổ cập THCS		%		100		100		100		100

		6		Y tế

				- Số giường bệnh/10.000 dân		Giường		17.9		17.52		17.52		20.5		97.9		117.0

				- Số bác sỹ/10.000 dân		Bác sỹ		5.29		5.4		5.35		5.5		101.1		102.8

				- Tỷ lệ xã có trạm y tế xã		%		100		100		100		100		100.0		100.0

				Trong đó: Xã đạt chuẩn y tế quốc gia		Trạm		50		70		56		70		112.0		125.0

				- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ		%		56.80		64.08		64.08		77.67

				- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng		%		24.60		23.20		23.50		22.50

				- Số người nhiễm HIV/AIDS (lũy kế)		Người		6,950				7,353

				- Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS		‰		6.4		5.0		6.5

				- Tỷ lệ người mắc các bệnh xã hội		‰		3.80		1.10		3.8		3.8

		7		Văn hoá

				- Số xã có nhà văn hóa		Xã		193		198		198		206

				- Tỷ lệ hộ dân xem được Đài Truyền hình Việt Nam		%		90		95		92		92.5

				- Tỷ lệ hộ dân nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam		%		95		99		95		95.5

				- Tỷ lệ bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa		%		40		40		32		40

				- Tỷ lệ gia đình văn hóa		%		65		70		70		72

		8		Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

				- Tỷ lệ che phủ rừng		%		48		50		49.9		51

				- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh		%		71		75		75		78

				- Tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch		%		100		100		100		100

				- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý		%		20		25		25		30
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